Câu 1: Số tâm đối xứng của đường tròn là:
A. 1            
B. 2            
C. 3            
D. 4
Lời giải:
Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.
Nên đường tròn có một tâm đối xứng duy nhất là tâm của đường tròn.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 2: Tâm đối xứng của đường tròn là:
A. Điểm bất kì bên trong đường tròn
B. Điểm bất kì bên ngoài đường tròn
C. Điểm bất kì trên đường tròn
D. Tâm của đường tròn
Lời giải:
Đường tròn là hình có tâm đối xứng. Tâm đường tròn là tâm đối xứng của đường tròn đó.
Nên đường tròn có một tâm đối xứng duy nhất là tâm của đường tròn.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 3: Khẳng định nào sau đây là đúng khi nói về trục đối xứng của đường tròn?
A. Đường tròn không có trục đối xứng
B. Đường tròn có duy nhất một trục đối xứng là đường kính.
C. Đường tròn có hai trục đối xứng là hai đường kính vuông góc với nhau.
D. Đường tròn có vô số trục đối xứng là đường kính
Lời giải:
Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn
Nên đường tròn có vô số trục đối xứng
Đáp án cần chọn là: D
Câu 4: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: “Đường tròn có … trục đối xứng”
A. 1            
B. 2            
C. Vô số              
D. 3
Lời giải:
Đường tròn là hình có trục đối xứng. Bất kì đường kính nào cũng là trục đối xứng của đường tròn
Nên đường tròn có vô số trục đối xứng
Đáp án cần chọn là: C
Câu 5: Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là:
A. Giao của ba đường phân giác        
B. Giao của ba đường trung trực
C. Giao của ba đường cao                  
D. Giao của ba đường trung tuyến.
Câu 6: Giao ba đường trung trực của tam giác là:
A. Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác (đường tròn đi qua ba đỉnh của tam giác)
B. Tâm đường tròn nội tiếp tam giác (đường tròn tiếp xúc với ba cạnh của tam giác)
C. Tâm đường tròn cắt ba cạnh của tam giác
D. Tâm đường tròn đi qua 1 đỉnh và cắt hai cạnh của tam giác
Lời giải:
Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác là giao điểm của ba đường trung trực của tam giác đó.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 7: Cho đường tròn (O; R) và điểm M bất kỳ, biết rằng OM = R. Chọn khẳng định đúng?
A. Điểm M nằm ngoài đường tròn     
B. Điểm M nằm trên đường tròn
C. Điểm M nằm trong đường tròn     
D. Điểm M không thuộc đường tròn
Câu 8: Cho đường tròn (O; R) và điểm M bất kỳ, biết rằng OM > R. Chọn khẳng định đúng?
A. Điểm M nằm ngoài đường tròn     
B. Điểm M nằm trên đường tròn
C. Điểm M nằm trong đường tròn     
D. Điểm M không thuộc đường tròn
Lời giải:
Vì OM > R nên điểm M nằm bên ngoài đường tròn
Đáp án cần chọn là: A
Câu 9: Xác định tâm và bán kính của đường tròn đi qua cả bốn đỉnh của hình vuông ABCD cạnh a.

Lời giải:

Gọi O là giao hai đường chéo của hình vuông ABCD. Khi đó theo tính chất của hình vuông ta có OA = OB = OC = OD nên O là tâm đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD, bán kính R = OA = 
Xét tam giác ABC vuông cân tại B ta có:

Vậy tâm đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD cạnh a là giao điểm hai đường chéo, bán kính là 
Đáp án cần chọn là: C
Câu 10: Tính bán kính R của đường tròn đi qua cả bốn đỉnh của hình vuông ABCD cạnh 3cm

Lời giải:

Gọi O là giao hai đường chéo của hình vuông ABCD. Khi đó theo tính chất của hình vuông ta có OA = OB = OC = OD nên O là tâm đường tròn ngoại tiếp hình vuông ABCD, bán kính 
Xét tam giác ABC vuông cân tại B ta có AC2 = AB2 + BC2 = 32 + 32 = 18

Đáp án cần chọn là: B
Câu 1: Cho đường tròn (O) đường kính AB và dây CD không đi qua tâm. Khẳng định nào sau đây là đúng?
A. AB > CD
B. AB = CD
C. AB < CD
D. AB ≤ CD
Lời giải:
Trong các dây của một đường tròn, dây lớn nhất là đường kính.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 2: “Trong các dây của một đường tròn, đường kính là dây có độ dài…” Cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống là:
A. nhỏ nhất                             
B. lớn nhất           
C. bằng 10cm                          
D. bằng tổng hai dây bất kì
Lời giải:
Trong các dây của một đường tròn, đường kính là dây có độ dài lớn nhất.
Đáp án cần chọn là: B
Câu 3: Cho đường tròn (O) có hai dây AB, CD không đi qua tâm. Biết khoảng cách từ tâm đến hai dây là bằng nhau. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. AB > CD
B. AB = CD
C. AB < CD
D. AB // CD
Lời giải:
Trong một đường tròn, hai dây cách đều tâm thì bằng nhau
Đáp án cần chọn là: B
Câu 4: Cho đường tròn (O) có hai dây AB, CD không đi qua tâm. Biết khoảng cách từ tâm O đến dây AB lớn hơn khoảng cách từ tâm O đến dây CD. Kết luận nào sau đây là đúng?
A. AB > CD
B. AB = CD
C. AB < CD
D. AB // CD
Lời giải:
Trong một đường tròn: Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn
Từ đề bài ta thấy dây CD gần tâm hơn dây AB nên AC > AB
Đáp án cần chọn là: C
Câu 5: “Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì… với dây ấy”. Điền vào dấu… cụm từ thích hợp.
A. nhỏ hơn 
B. bằng      
C. song song
D. vuông góc
Lời giải:
Trong một đường tròn, đường kính đi qua trung điểm của một dây không đi qua tâm thì vuông góc với dây ấy.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 6: “Trong một đường tròn, đường kính vuông góc với dây thì … của dây ấy”. Điền vào dấu… cụm từ thích hợp.
A. đi qua trung điểm                
B. đi qua giao điểm của dây ấy với đường tròn
C. đi qua điểm bất kì      
D. đi qua điểm chia dây ấy thành hai phần có tỉ lệ 2 : 3

Câu 7: Chọn khẳng định sai trong các khẳng định sau. Trong hai dây của một đường tròn.
A. Dây nào lớn hơn thì dây đó xa tâm hơn
B. Dây nào nhỏ hơn thì dây đó xa tâm hơn
C. Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn
D. Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm
Lời giải:
- Trong một đường tròn:
+ Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm
- Trong hai dây của một đường tròn:
+ Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn
+ Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn
Nên phương án B, C, D đúng
Đáp án cần chọn là: A
Câu 8: Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau. Trong hai dây của một đường tròn.
A. Dây nào lớn hơn thì dây đó xa tâm hơn
B. Hai dây đi qua tâm thì vuông góc với nhau
C. Dây nào gần tâm hơn thì dây đó nhỏ hơn
D. Hai dây cách đều tâm thì bằng nhau
Lời giải:
- Trong một đường tròn:
+ Hai dây bằng nhau thì cách đều tâm
- Trong hai dây của một đường tròn:
+ Dây nào lớn hơn thì dây đó gần tâm hơn
+ Dây nào gần tâm hơn thì dây đó lớn hơn
Nên phương án A, B, C sai; D đúng
Đáp án cần chọn là: D
Câu 9: Cho đường tròn (O) có bán kính R = 5cm. Khoảng cách từ tâm đến dây AB là 3cm. Tính độ dài dây AB.
A. AB = 6cm
B. AB = 8cm
C. AB = 10cm
D. AB = 12cm
Lời giải:

Kẻ OH ⊥ AB tại H suy ra H là trung điểm AB
Xét tam giác OHB vuông tại H có OH = 3cm; OB = 5cm. Theo định lý Pytago ta có:

Mà H là trung điểm của AB nên AB = 2HB = 8cm
Vậy AB = 8cm
Đáp án cần chọn là: B
Câu 10: Cho đường tròn (O) có bán kính R = 6,5cm. Khoảng cách từ tâm đến dây AB là 2,5cm. Tính độ dài dây AB.
A. AB = 6cm
B. AB = 8cm
C. AB = 10cm
D. AB = 12cm
Câu 1: Cho số thực a > 0. Số nào sau dây là căn bậc hai số học của a?
Lời giải:
Với số dương a, số √a được gọi là căn bậc hai số học của a
Đáp án cần chọn là: A
Câu 2: Cho số thực a > 0. Căn bậc hai số học của a là x khi và chỉ khi

Lời giải:
Với số dương a, số x được gọi là căn bậc hai số học của a khi và chỉ khi  

Đáp án cần chọn là: D
Câu 3: Số bào sau đây là căn bậc hai số học của số a = 0,36
A. – 0,6                      
B. 0,6                         
C. 0,9                         
D. – 0,18
Lời giải:
Căn bậc hai số học của a = 0,36 là √0,36 = 0,6 
Đáp án cần chọn là: B
Câu 4: Số nào sau đây là căn bậc hai số học của số a = 2,25
A. – 1,5 và 1,5
B. 1,25           
C. 1,5                         
D. – 1,5
Lời giải:
Căn bậc hai số học của a = 2,25 là √2,25 = 1,5
Đáp án cần chọn là: C
Câu 5: Khẳng định nào sau đây là đúng?

lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 6: Khẳng định nào sau đây là sai:

Lời giải:
- Với hai số a, b không âm ta có a < b ⇔ √a < √b nên c đúng
- Với hai số a, b không âm ta có a > b ≥ 0 ⇔ √a > √b nên D sai
- Sử dụng hằng đẳng thức
 nên A, B đúng
Đáp án cần chọn là: D
Câu 7: So sánh hai số 2 và 1 + √2 
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 8: So sánh hai số 5 và 

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 9: Biểu thức  có nghĩa khi:
A. x < 3                      
B. x < 0                      
C. x ≥ 0                    
D. x ≥ 3 
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D
Câu 10: Biểu thức  có nghĩa khi

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B
Câu 11: Giá trị của biểu thức  là:
A. 12              
B. 13                          
C. 14                          
D. 15
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B
Câu 12: Giá trị của biểu thức  là:
A. – 17           
B. 15                          
C. 18                          
D. 17
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 13: Tìm các số x không âm thỏa mãn √x ≥ 3
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 14: Tìm các số x không âm thỏa mãn: 
A. 0 ≤ x < 20          
B. x < 20                    
C. c > 0                      
D. x < 2
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 15: Tìm giá trị của x không âm biết 
A. x = – 15                 
B. x = 225                  
C. x = 25                    
D. x = 15
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B
Câu 16: Tìm giá trị của x không âm biết 

Câu 17: Tính giá trị biểu thức: 
A. 3                     
B. 1                            
C. 2√3                     
D. 2
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B
Câu 18: Rút gọn biểu thức sau 

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 19: Tính giá trị biểu thức 
A. 15              
B. −11            
C. 11              
D. −13
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 20: Tính giá trị biểu thức 
A. 24,64                     
B. 32              
C. −24,8                     
D. 24,8
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D
Câu 1: Cho a là số không âm, b là số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Lời giải:
Với số a không âm và số b dương ta có

Đáp án cần chọn là: B
Câu 2: Cho a là số không âm, b, c là số dương. Khẳng định nào sau đây là đúng?
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D
Câu 3: Cho a, b là hai số không âm. Khẳng định nào sau đây là đúng?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 4: Khẳng định nào sau đây là đúng?
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 5: Kết quả của phép tính  là?
A. 36          
B. 6            
C. 18          
D. 9
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B
Câu 6: Kết quả của phép tính  là?
A. 32          
B. 16          
C. 64          
D. 8
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D
Câu 7: Kết quả của phép tính  là?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 8: Kết quả của phép tính:  là?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 9: Kết quả của phép tính  là?
A. 9            
B. −9          
C. −3          
D. Không tồn tại
Lời giải:
Vì  nên không tồn tại căn bậc hai của số âm.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 10: Kết quả của phép tính:  là?

Lời giải:
Vì  nên không tồn tại căn bậc hai của số âm.
Đáp án cần chọn là: D
Câu 11: Phép tính  có kết quả là?
A. 35          
B. 5            
C. −35        
D. Không tồn tại
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 12: Phép tính  có kết quả là?
A. −33       
B. −132      
C. 132        
D. Không tồn tại
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 13: Rút gọn biểu thức  ta được:
A. a (2a – 1)
B. (1 – 2a) a2
C. (2a – 1) a2
D. (1 – 2a) a
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 14: Rút gọn biểu thức  ta được:
A. 3a (4a – 3)3
B. −3a (4a – 3)3
C. 3a (4a – 3)
D. 3a (3 – 4a)3
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 15: Rút gọn biểu thức  ta được:
A. a (2a – 3)
B. (3 – 2a) a2
C. (2a – 3) a2
D. (3 – 2a) a
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D
Câu 16: Rút gọn biểu thức  với x > 3 ta được
A. 0,3 (x – 3)
B. 0,3 (3 – x)
C. 0,9 (x – 3)
D. 0,1 (x – 3)
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 17: Giá trị biểu thức  là?
A. 29          
B. 5            
C. 10          
D. 25
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B
Câu 18: Giá trị biểu thức  là?
A. 3,6         
B. 3            
C. 81          
D. 9
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D
Câu 1: Rút gọn biểu thức , ta được:

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 2: Rút gọn biểu thức:  với a, b > 0, ta được:

Lời giải:

(vì a, b > 0 ⇒ a + b > 0 ⇒ |a + b| = a + b)
Đáp án cần chọn là: B
Câu 3: Rút gọn biểu thức  với b ≠ 0 ta được?
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D
Câu 4: Rút gọn biểu thức  với m > 0; n < 0, ta được?

Lời giải:
Ta có:

(vì m > 0; n < 0)
Đáp án cần chọn là: A
Câu 5: Rút gọn biểu thức  với ab ≠ 0, ta được?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B
Câu 6: Rút gọn biểu thức  với ab ≠ 0, ta được?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 7: Rút gọn biểu thức  với x > 0, ta được?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 8: Rút gọn biểu thức  với x > 0, ta được?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 9: Với x > 5, cho biểu thức  và B = x.
Có bao nhiêu giá trị của x để A = B?
A. 1            
B. 2            
C. 0            
D. Vô số
Lời giải:

Vậy không có giá trị nào của x thỏa mãn điều kiện đề bài.
Đáp án cần chọn là: C
Câu 10: Với x > 0, cho biểu thức  và B = 2x.
Có bao nhiêu giá trị của x để A = B?
A. 1            
B. 2            
C. 0            
D. Vô số
Lời giải:

Vậy có 1 giá trị của x thỏa mãn điều kiện đề bài.
Đáp án cần chọn là: A
Câu 11: Với x, y ≥ 0; x ≠ y, rút gọn biểu thức  ta được?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D
Câu 12: Với x, y ≥ 0; 3x ≠ y, rút gọn biểu thức  ta được?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 13: Giá trị của biểu thức  là?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 14: Giá trị của biểu thức  là?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B
Câu 15: Với a ≥ 0, b ≥ 0, a ≠ b, rút gọn biểu thức  ta được?

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: B
Câu 16: Với a≥0, b≥0, 2a≠3b, rút gọn biểu thức  ta được?
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 17: Khẳng định nào sau đây đúng về nghiệm x0 của phương trình:  ?
A. x0 < 5     
B. x0 > 8     
C. x0 > 9     
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D
Câu 18: Chọn kết luận đúng về nghiệm x0 (nếu có) của phương trình: 
A. x0 > 3     
B. x0 = −13          
C. x0 ∈ ∅  
D. x0 = 13
Lời giải:

Vậy phương trình vô nghiệm
Đáp án cần chọn là: C
Câu 19: Nghiệm của phương trình  là?
A. x = −9    
B. x = 5      
C. x = 8      
D. x = 9
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: D
Câu 20: Nghiệm của phương trình  là?
A. x = 37    
B. x = 7      
C. x = 35    
D. x = 5
Lời giải:

Vậy nghiệm của phương trình là x = 37
Đáp án cần chọn là: A

C. x = 30    
D. x = 29
Lời giải:

Nên số nguyên lớn nhất thỏa mãn bất phương trình trên là 29
Đáp án cần chọn là: D
Câu 3: Thu gọn biểu thức  ta được

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 4: Thu gọn biểu thức  ta được:
A. 4ab        
B. −8ab      
C. 16ab      
D. −4ab
Lời giải:
Ta có:

Đáp án cần chọn là: D
Câu 5: Số nghiệm của phương trình   là:
A. 2            
B. 0            
C. 1            
D. 3
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: C
Câu 6: Nghiệm của phương trình  là:

Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 7: Kết luận nào đúng khi nói về nghiệm của phương trình  
A. Là số nguyên âm                 
B. Là phân số
C. Là số vô tỉ                           
D. Là số nguyên dương
Lời giải:

Đáp án cần chọn là: A
Câu 8: Kết luận nào đúng khi nói về nghiệm của phương trình 
A. Là số nguyên âm                 
B. Là phân số
C. Là số vô tỉ                           
D. Là số nguyên dương
Lời giải:

Vậy nghiệm của phương trình là phân số
Đáp án cần chọn là: B
Câu 9: Số nghiệm của phương trình  là:
A. 2            
B. 0            
C. 1            
D. 3
Lời giải:

Vậy phương trình có ba nghiệm phân biệt
Đáp án cần chọn là: D
Câu 10: Tổng các nghiệm của phương trình  là
A. 6           
B. 5            
C. 2            
D. 3

Vậy tổng các nghiệm của phương trình là: 2 + 3 + 1 = 6
Đáp án cần chọn là: A
Câu 11: Tổng các nghiệm của phương trình  là:

Lời giải:

Mà  nên ta có phương trình

Đáp án cần chọn là: C
Câu 12: Tập nghiệm của phương trình  là:
A. S = {1; −7}
B. S = {−1; 7}
C. S = {7}  
D. S = {−1}
Lời giải:


Tập nghiệm của phương trình là S = {−1; 7}
Đáp án cần chọn là: B
Câu 13: Thu gọn biểu thức  ta được
A. x            
B. –x          
C. 2x          
D. −2x

Đáp án cần chọn là: B
Câu 14: Thu gọn biểu thức  ta được:
A. −4x       
B. −6x        
C. 4x          
D. 6x
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Đáp án cần chọn là: A

